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            LỊCH HỌC LỚP HỘI HỌA TĂNG CƯỜNG HÈ (THÁNG 6) NĂM  2015
	BỘ MÔN


	NGÀY

HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VIÊN

	TẠO HÌNH NT BẰNG ĐẤT SÉT
TẠO HÌNH NT BẰNG ĐẤT SÉT NHẬT BẢN  (Làm hoa, búp bê cấp 3 trở lên) 
HỌA
HỌA nâng cao (màu nước, lớp 6 trở lên)

THỜI TRANG BÚP BÊ
VẼ TRUYỆ N TRANH MANGA
	7- CN
4- 6

‘’

3- 5

‘’

2- 4
	16h30 - 17h30

15h30- 16h30
8h30- 9h30
9h30- 10h30

8h30- 9h30

9h30- 10h30
16h30 -17h30
	200.000
400.000

140.000

170.000
160.000

160.000
	P 2.7
	 6 /6 / 15

	Cô NGUYỄN THỊ KIM

          PHƯƠNG

	HỌA

HỌA Nâng cao (màu nước, lớp 6 trở lên)  
THIẾT KẾ THỜI TRANG


	3- 5
	18h30- 19h30
	140.000
170.000

160.000
	P 2.5

	2 /6 / 15
	Cô NGUYỄN CAO NGÂN VY



	HỌA

HỌA nâng cao (màu nước, lớp 6 trở lên) 


	3- 5
‘’
2- 4
	7h30- 8h30

8h30- 9h30

9h30- 10h30
16h30- 17h30

15h30- 16h30

18h30- 19h30
	140.000

170.000
	P 2.5
	2/ 6 / 15
1/ 6 / 15
	Cô VŨ THỊ THỦY


      LỊCH HỌC LỚP NHẠC CỤ TĂNG CƯỜNG HÈ (THÁNG 6) NĂM 2015
	
BỘ MÔN


	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VÊN

	THANH NHẠC   (4tuổi -7tuổi)

          ‘’                  (8tuổi -14tuổi)

THANH NHẠC   (4tuổi -7tuổi)          

                               (8tuổi -14tuổi)

         ‘’
	4 – 6
3 -  5
	8h30- 9h30

9h30- 1030
   8h30-  9h30

  9h30- 10h30
	160.000
	P 5.9
	3 /6 / 15
2 /6 / 15
	Cô PHẠM HƯƠNG LIÊN

	ORGAN

GUITARE


	3 -  5
	16h30- 17h30
	170.000

160.000
	P 5.6
	2 /6/ 15
	Thầy  VÕ VĂN THỌ

	THANH NHẠC 
	2 - 4
	16h30- 17h30
	160.000
	P 4.4
	1/6/ 15
	Thầy TRẦN MINH TIÊN LONG

	ORGAN 

THANH  NHẠC 
	3 – 5
7- CN
	  8h30-  9h30

  9h30- 10h30

 16h30- 17h30
	170.000
	P 5.6

P 4.4
	2 /6 / 15

6 /6 / 15
	Cô  LÊ CHÂU MINH HUYỀN

	ORGAN 


	4 - 6

 ‘’


	 8h30-  9h30

 9h30- 10h30


	170.000
	P 5.6
	3 /6 / 15
	Cô LÊ THỊ TUYẾT MAI


	MÚA (Ballet, Dân gian)
	3- 5


	   8h30- 9h30

  
	 150.000

	P 4.2


	6 /6 / 15


	Cô TRƯƠNG THÚY KIỀU


	MÚA (Ballet, Dân gian)
	7- CN

    ‘’
	   8h30-  9h30

   9h30- 10h30
	 150.000

	P 5.3
	6 /6 / 15


	Cô NGUYỄN THỊ THÙY LINH

Cô TRẦN KIM  THOA

	MÚA HIỆN ĐẠI( 5 tuổi -10tuổi)

MÚA HIỆN ĐẠI (11tuổi-15t trở lên)

MÚA ẤN ĐỘ(Belly Dance For Kids)


	4- 6 

2- 4

4 - 6
	 8h30-  9h30 
 9h30-  10h30
17h30- 18h30

 10h30- 11h30
	180.000

220.000

180.000
	P 4.2
	6 /6/ 15
 1/ 6/ 15
	Cô NGỌC LAN

Thầy HOÀNG PHÚC

Thầy VƯU HOÀNG PHƯƠNG 

	MÚA HIỆN ĐẠI (5 tuổi -10 tuổi)
	3 - 5

2-4-6
	8h30- 9h30

9h30- 10h30

19h00 - 20h00
	180.000

220.000
	P 4.2
	2 /6/ 15

1/ 6 / 15
	Thầy LAI VĨNH  HÒA

Cô NGUYỄN THỤY HẢI LIÊN

	DANCE PORT (nâng cao)

DANCE PORT

(khiêu  vũ thể thao)   
MODEL KID NGƯỜI MẪU NHÍ 


	7-CN
	15h30- 16h30

16h30- 17h30

17h30- 18h30
	800.000

400.000
400.000
	P 5.1
	6/ 6 / 15
	Thầy NGUYỄN HỮU THANH

	MC (dẫn chương trình)  


	7- CN

2 – 4
 
	  7h30- 8h30

17h30- 18h30
	220.000
	P 5.9

	6 /6 /15

1 /6  15


	Thầy TRẦN MINH BẢO QUỐC

	KỊCH
	7- CN
	 9h30- 11h00

15h30- 17h00
	240.000
	P 4.4

HT 80G
	 6 /6/ 15
	Cô LÊ THỊ NHƯ

Thầy PHAN XUÂN PHI



	TRI NHỚ  SIÊU ĐẲNG 
(học đúng 4 buổi /tháng)
	4 

7
	8h30- 10h30

7h30- 9h30
	500.000
	P 2.5

P 2.3
	2/ 6 /15
	Thầy NGUYỄN PHÙNG PHONG 
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          LỊCH HỌC LỚP ANH VĂN TĂNG CƯỜNG HÈ (THÁNG 6)  NĂM 2015

	BỘ MÔN

	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG HỌC
	KHAI GIẢNG
	GIÁO VÊN

	GOGO LOVES  ENGLISH (lớp 1) 
Family and friendes, LET’SGO
 quyển 1, 2  (từ lớp 2 đến lớp 5)
ANH VĂN (từ mẫu giáo  đến lớp 1)

	3- 5
4 - 6
 
	8h30- 9h30
8h30- 9h30

	170.000đ

190.000đ
170.000đ
	Phòng 2.4
    
	2 /6/ 15
3 /6/ 15
	Cô NGUYỄN THỊ LÀNH

	VIẾT CHỮ ĐẸP
	4- 6 
  
	7h30- 8h30

8h30- 9h30
	140.000đ

   
	Phòng 2.2
	3 /6/ 15
	Cô PHẠM THỊ BÍCH THỦY


	VIẾT CHỮ ĐẸP
	4-  6

3-  5
2-  4
	9h30- 10h30

9h30- 10h30

16h30-17h30

	140.000đ

   
	Phòng 2.2
	6 /6 / 15
	Cô  NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG

	VIẾT CHỮ ĐẸP
Viết chữ đẹp (cấp 3 trở lên)
	3 - 5

 3- 5
	7h30- 8h30
8h30-  9h30

16h30- 17h30
17h30-18h30
	140.000đ

300.000đ
	Phòng 2.2
	6 / 6 / 15
2 / 6 / 15
	Cô PHẠM HOÀNG NHẬT ĐAN THANH  


LỊCH HỌC LỚP THỂ DỤC THỂ THAO TĂNG CƯỜNG (THÁNG 6)  NĂM 2015
	BỘ MÔN
	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG
HỌC
	KHAI
GIẢNG
	GIÁO VÊN

	THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU (3t-6t) 
                                      (7t-12t)

TDNĐ mẫu giáo (3t-6t)
	3-5
 ‘’

2- 4
	8h30- 9h30

9h30- 10h30

16h30-17h30

17h30-18h30


	150.000đ

 
	P 4.1

	2/6/15

1/6/ 15
	Cô NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI  

	THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU                     

                   
	4- 6

 ‘’

2 – 4


	7h30- 8h30

8h30- 9h30

9h30- 10h30

15h30-16h30


	150.000đ

 
	P 4.1


	1/6/15


	ĐẶNG ĐÌNH DUY 

	CỜ VUA

CỜ TƯỚNG 

CỜ TƯỚNG,CỜ VUA

CỜ VUA

CỜ TƯỚNG
	4- 6

   ‘’
 3- 5

2- 4


	8h30- 9h30

9h30-10h30
8h30- 9h30

9h30-10h30
17h30-18h30
	140.000d

	P 2.3
	3/6/15

2/6/15

1/6/15
	Thầy NGUYỄN PHI LONG

	BÓNG RỔ
	 4- 6
	7h30-8h30


	140.000đ

	Sân
	3/6/15
	Thầy NGUYỄN TRUNG LỘC

	BÓNG RỔ


	3 – 5


	8h30-9h30


	140.000đ
	Sân
	3/6/15

	Thầy NGUYỄN NGỌC LÂM

	BÓNG RỔ


	4- 6

3- 5
	8h30- 9h30

8h30- 9h30
	140.000đ
	Sân
	3/6/ 15

3/6/ 15


	Thầy NGUYỄN MẠNH TƯỜNG DUY


LỊCH HỌC LỚP VÕ THUẬT TĂNG CƯỜNG HÈ( THÁNG 6)  NĂM 2015
	BỘ MÔN
	NGÀY HỌC
	GIỜ HỌC
	HỌC PHÍ
	PHÒNG
HỌC
	KHAI
GIẢNG
	GIÁO VIÊN

	TAEKWONDO

	7- CN

	   15h30-17h30

 
	140.000đ

	Sân giữa 
	 6 /6/ 15

	Thầy TRẦN QUANG THUẬN  

	VÕCỔ TRUYỀN
	3-5-7
	19h00-20h30
	140.000đ
	Sân 
	2 /6 / 15
	Thầy NGUYỄN HỒNG ÂN




